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11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

(1). Đã xác định được thành phần loài cá biển ven bờ Bình Thuận với 641 loài nằm trong 364 giống, 140 họ, 28 bộ, 2 lớp. Đây là kết quả nghiên cứu trực tiếp và đầy đủ nhất về khu hệ cá biển ven bờ của Bình Thuận. Danh sách cá biển ven bờ Bình Thuận được sắp xếp theo hệ thống của Eschmeyer (1999, 2013) với 30 đối tượng ở các bậc phân loại khác nhau có sự điều chỉnh so với hệ thống của Rass T.S. & Lindberg G.U. (1971). 
(2). So với thành phần loài cá biển Thuận Hải (1985), nghiên cứu này đã bổ sung cho khu hệ cá biển Thuận Hải (gồm Ninh Thuận và Bình Thuận ngày nay) 203 loài, 79 giống, 13 họ và 2 bộ; qua đó xác định tại vùng biển Ninh Thuận và Bình Thuận có 731 loài cá, thuộc 423 giống, 152 họ, 35 bộ, 2 lớp.

(3). Xét về yếu tố địa động vật, khu hệ cá biển ven bờ Bình Thuận thuộc miền Trung Ấn Độ-Thái Bình Dương và mang tính hỗn hợp của tỉnh biển Nam Trung Hoa/ Biển Đông và tỉnh thềm lục địa Sunda với yếu tố đặc trưng phía Nam cao hơn yếu tố đặc trưng phía Bắc.

(4). Kết quả phân tích về cấu trúc dinh dưỡng một lần nữa khẳng định tính nhiệt đới của khu hệ cá biển ven bờ tỉnh Bình Thuận với chủ yếu là các loài cá ăn động vật có bậc dinh dưỡng từ 2,8 đến 4,6 (589 loài, 91,9%) và có thành phần thức ăn thiên về động vật đáy. 

(5). Nghiên cứu đã xác định được 197 loài cá nằm trong Sách Đỏ Việt Nam 2007 và Danh lục Đỏ IUCN version 2012.3, nhưng chỉ có 14 loài (2,2% tổng số loài) thuộc Sách Đỏ Việt Nam. Điều này đặt ra yêu cầu cần thiết phải điều tra, điều chỉnh lại Sách Đỏ Việt Nam cho phù hợp với thế giới và tình hình thực tế.

(6). Nghiên cứu đã xác định thành phần loài cá có giá trị sử dụng ở vùng biển ven bờ Bình Thuận gồm 295 loài (46,0% tổng số loài) với 3 nhóm giá trị: khai thác tự nhiên làm thực phẩm, có tiềm năng làm cảnh và có khả năng nuôi thương phẩm. Nhóm cá khai thác tự nhiên được xác định gồm 140 loài, trong đó có 53 loài được khai thác thường xuyên với hai loài chiếm sản lượng cao nhất là cá Nục sò Decapterus maruadsi và cá Nục Cá Nục thuôn Decapterus macrosoma; nhóm cá có tiềm năng làm cảnh có 183 loài với nhiều loài đang được nuôi cảnh phổ biến trên thế giới; nhóm cá có thể nuôi thương phẩm có 49 loài và có 13 loài nằm trong danh sách các loài được nuôi phổ biến ở châu Á. 

(7). Về năng lực tàu thuyền khai thác hải sản, số lượng tàu thuyền của tỉnh Bình Thuận đã tăng mạnh trong 10 năm qua, trung bình 4,83%/ năm và đạt 7.945 chiếc vào năm 2012. Tổng công suất máy tăng liên tục và nhanh, từ mức 214.342 CV năm 2001 đến 731.475 CV năm 2012, dẫn đến công suất máy bình quân tăng lên và đạt 89,8 CV/ tàu vào năm 2012 với nhóm tàu cho công suất lớn từ 90 CV trở lên chuyên đánh bắt xa bờ tăng mạnh về số lượng và chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong thành phần tàu thuyền khai thác của tỉnh (đạt 25,1% vào năm 2012).

(8). Nghề khai thác hải sản ở tỉnh Bình Thuận tập trung vào 7 nhóm nghề. Tính đến năm 2012, nghề Lưới rê chiếm tỷ trọng cao nhất (2.844 chiếc, 35,8%); nghề câu, nghề lưới vây đang có xu hướng phát triển và hiện đang có năng suất đánh bắt cao.

(9). Sản lượng khai thác hải sản của tỉnh Bình Thuận tăng gần như liên tục trong hơn 10 năm qua (trung bình 3,1%/năm) và đạt trên 150.000 tấn trong những năm gần đây. Tuy nhiên, năng suất đánh bắt của tàu thuyền trong tỉnh giảm với tốc độ cao, năm 2001 ở mức 0,60 tấn/CV đã giảm đi gần 2,5 lần vào năm 2012 với mức 0,25 tấn/CV.

(10). Hoạt động khai thác hải sản của tỉnh Bình Thuận được chia theo 3 tuyến chính: tuyến bờ, chủ yếu có độ sâu nhỏ hơn 30 m nước; tuyến lộng, chủ yếu trong khoảng độ sâu 30 - 50 m; tuyến khơi, bên ngoài tuyến lộng, chủ yếu có độ sâu nhỏ hơn 100 m. Mùa vụ khai thác hải sản tập trung vào hai mùa vụ: vụ nam - là mùa khai thác chính, từ tháng 4 đến tháng 9, tập trung nhất từ tháng 6 đến tháng 9; vụ bắc, từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau, sản lượng khai thấp hơn.

(11). Khảo sát trực tiếp năng suất khai thác cá biển của hai đối tượng nghề: lưới kéo đơn và vây chà. Với nghề lưới kéo đơn, CPUE (kg/h) được khảo sát vào tháng 8/2010 ở tuyến bờ và tháng 8/2012 ở tuyến lộng cho kết quả lần lượt là 29,57 kg/h và 56,32 kg/h (năm 2012 gấp hơn 2 lần năm 2010); trong khi đó, mật độ cá (cá thể/m2) của năm 2010 và năm 2012 lần lượt là 3,7x10-2 và 1,3x10-2 (năm 2010 gấp 3 lần năm 2012). Các thông tin thu được tuy là bước đầu nhưng cũng đã thể hiện quy luật tự nhiên và làm cơ sở khẳng định thêm tính đúng đắn của việc phát triển khai thác ra vùng xa bờ (tuyến lộng và tuyến khơi).
Nghề vây chà thu được kết quả CPUE (kg/mẻ lưới) là 600 kg/ mẻ lưới, phù hợp với số liệu phỏng vấn (500 kg/mẻ lưới).

(12). Nghiên cứu đã đề xuất các giải pháp giúp khai thác và bảo vệ nguồn lợi với 5 quan điểm phát triển và định hướng, mục tiêu, giải pháp khá cụ thể cho: khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, nuôi trồng thủy sản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ thủy sản, nâng cao đời sống cộng đồng dân cư ven biển. 

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: 
- Các kết quả nghiên cứu về khu hệ cá biển ven bờ tỉnh Bình Thuận tạo cơ sở khoa học đáng tin cậy cho việc tiến hành các nghiên cứu tiếp theo về sinh học và sinh thái học cá nói riêng cũng như về sinh thái học nói chung cho khu vực biển ven bờ của tỉnh Bình Thuận, đặt biệt là việc nghiên cứu về trữ lượng để cấp hạn mức khai thác (quota) cho một số (nhóm) loài hải sản;

- Các giải pháp được đề xuất giúp khai thác hợp lý và bảo vệ nguồn lợi cá biển nói riêng và thủy hải sản nói chung theo định hướng phát triển bền vững cho tỉnh Bình Thuận vừa mang tính thực tiễn cho địa phương vừa mang tính lý luận và có thể tham khảo, áp dụng cho các địa phương ven biển có điều kiện tương tự.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Nghiên cứu chuyên sâu về đặc điểm sinh học, sinh thái học của một số loài cá có giá trị sử dụng cao tại vùng biển ven bờ tỉnh Bình Thuận;
- Ứng dụng đồng vị bền (stable isotope - SI) trong nghiên cứu sinh thái học tại các hệ sinh thái thủy vực;
- Ứng dụng các kỹ thuật sinh học phân tử trong nghiên cứu về phân loại, sinh học và bảo tồn đa dạng sinh học và nguồn lợi cá.
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11. Summary of the new findings of the thesis

(1). Identified nearshore fish composition in Binh Thuan province with 641 species in 364 genera, 140 families, 28 orders, 2 classes. This is the result of direct and the most complete research about nearshore fish fauna of Binh Thuan province. The checklist of fish composition is sorted following Eschmeyer’s classification system (1999, 2013), with 30 taxa having different in the system of Rass TS & Lindberg G.U. (1971).

(2). Compared with marine fish composition of Thuan Hai (1985), this study has added to the marine fish fauna of Thuan Hai (Ninh Thuan province and Binh Thuan province today) 203 species, 79 genera, 13 families and 2 orders; thus, identified in Ninh Thuan and Binh Thuan area has 731 marine fish species in 423 genera of, 152 families, 35 orders, 2 classes.

(3). About zoogeographical characteristics, nearshore fish fauna of Binh Thuan province belongs to Central Indo-Pacific region and has combined features between South China Sea/East Sea province and the Sunda Shelf province. The southern specific factors are higher than the northern in the fish fauna.

(4). Analysis results of the nutritional structure confirmed the tropical particularity of the nearshore fish fauna in Binh Thuan province with mainly carnivorous fish species, having trophic levels from 2.8 to 4.6 (589 species, 91.9%) with almost benthic organisms in food component.

(5). This study has identified 197 fish species in the Vietnam Red Data Book 2007 and the IUCN Red List version 2012.3. But only 14 species (2.2% of total species) are in the Vietnam Red Data Book. This has set the necessary in investigation, adjusting the Vietnam Red Data Book to accord with the international standard and the reality situation.

(6). This study has identified 295 valued species (46.0 % of total species) in three groups: natural exploitation for food, aquarium potential and aquaculture. Group of natural exploitation for food were identified with 140 species, including 53 species usually exploited with two species having highest production (Japanese scad Decapterus maruadsi and Shortfin scad Decapterus macrosoma); group of aquarium potential has 183 species with many popular species in the world; group of aquaculture has 49 species with 13 popular species in Asia. 

(7). In capacity for exploitation, number of gears and ships in Binh Thuan province has increased rapidly in the past 10 years, an average of 4.83%/year and reached 7,945 gears/ships in 2012. Total of engine capacity increased continuously and rapidly, from 214,342 CV in 2001 to 731,475 CV in 2012, lead to average of engine capacity increased and reached 89.8 CV/ ship in 2012 with the group of high capacity ships (90 CV or higher), which specialized for offshore fishing increase in the number and in the proportion (25.1% in 2012).

(8). Marine fisheries in Binh Thuan province focuses on seven types. To 2012, gill nets make up the highest proportion (2,844 gears/ships, 35.8%); fishing lines (longline and handline fishing compose) and tunny-fishing nets tend to increase and have high production in present.

(9). Production of seafood in Binh Thuan province increased almost continuously for the past 10 years (average 3.1%/year) and reaches over 150,000 tons in recent years. However, the productivity decreases at high speed, from 0.60 ton/CV in 2001 to 0.25 ton/CV in 2012 (- 2.5 times).

(10). Seafood exploitation activities in Binh Thuan province is divided into 3 main areas: the coastal fishing area, mainly less than 30 m depth; inshore fishing area, mainly between 30-50 m depth and offshore fishing area, mostly less than 100 m depth. Fishing time focuses on two seasons: the South season (Nam season) - the main season, from April to September with the highest production from June to September; the North season (Bac season), from October to March, with lower production.

(11). Survey directly productivity of two fishing types: benthic otter trawl and tunny-fishing net. With benthic otter trawl, CPUE (kg/h) were surveyed in August 2010 in the coastal fishing area and in August 2012 in the inshore fishing area were 29.57 kg/h and 56.32 kg/h respectively (2012 two times higher than 2010), while the density of fish (individuals/m2) of 2010 and 2012 were, 3.7x10-2 and 1.3x10-2 respectively (2010 three times higher than 2012). This information is just in the first step but also has shown the natural law as the basis and confirms the soundness of the development for fishing in inshore and offshore areas.


With tunny-fishing net, CPUE (kg/haul) were 600 kg/haul. This result is similar with interview data (500 kg/haul).

(12). This study has suggested solutions for exploitation and resources protection with 5 development opinions with orientation, objectives, and specific solutions for: exploitation and protection of aquatic resources, aquaculture, processing and consuming of products, seafood services, improving the live quality of coastal communities.
12. Paratical applicability:

- The results of study on coastal marine fish fauna of Binh Thuan province propose a reliable scientific basis for further researches on biological and ecological of fish in particular and on ecology in general in the coastal marine ecosystems of Binh Thuan province, especially for the study on aquatic reserves to issue the exploitation level (quota) for some (groups) marine species; 

- The proposed solutions for reasonable exploitation and for marine resources protection with sustainable development approach in Binh Thuan province have practical meanings not only for local communities but also for theories which can apply to coastal provinces having similar conditions.

13. Further research directions:
- Specific studies about biological, ecological characteristics of some high valued fish species in the coastal marine area of Binh Thuan province;


- Application of stable isotope (SI) analysis in ecological research for aquatic ecosystems;


- Application moleculer biological techniques in studies on taxonomy, biology, and on biodiversity conservation and fish resources. 
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